
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SGDĐT   Quảng Ninh, ngày       tháng 7 năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT 

Trường TH, THCS&THPT Thực hành Sư phạm năm học 2024-2025 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định sửa đổi 

bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú 

và lớp 10 trung học phổ thông các năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt chỉ tiêu bổ sung tuyển sinh lớp 6 PTDTNT và lớp 10 trung học phổ 

thông công lập và giao chỉ tiêu tuyển sinh 10 THPT cho Trường TH, THCS&THPT 

Thực hành Sư phạm năm học 2024-2025 ;  

Căn cứ Công văn số 970/SGDĐT-GDPT ngày 31/3/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm 

học 2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 

2024-2025; 

Xét Tờ trình số 30/TTr - THSP ngày 12/7/2024 của Hội đồng tuyển sinh 

Trường TH, THCS&THPT Thực hành Sư phạm về việc đề nghị phê duyệt kết quả 

tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025;  

Theo đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 

2024-2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Trường TH, 

THCS&THPT Thực hành Sư phạm năm học 2024-2025: 



1. Số lượng trúng tuyển: 90 (chín mươi) học sinh (Danh sách chi tiết kèm 

theo Quyết định). 

2. Số lớp: 02 (hai). 

3. Điểm trúng tuyển: 20 (hai mươi) điểm. 

Điều 2. Hiệu trưởng Trường TH, THCS&THPT Thực hành Sư phạm có 

trách nhiệm công bố công khai kết quả tuyển sinh tới học sinh, cha mẹ học sinh 

và thông báo kế hoạch nhập học của trường cho các học sinh trúng tuyển theo 

quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ và Quản lý 

chất lượng, Giáo dục phổ thông, Hiệu trưởng Trường TH, THCS&THPT Thực hành 

Sư phạm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Đình Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Điểm quy 
đổi lớp 6

Điểm quy 
đổi lớp 7

Điểm quy 
đổi lớp 8

Điểm quy 
đổi lớp 9

1 PHÙNG LÂM PHƯƠNG  14/06/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

10 10 10 9 2
41

2 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH  09/10/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Đại Đán, Đại Yên, Thành phố Hạ 
Long

10 10 10 10
40

3 NGUYỄN HỮU BẢO PHÚC  17/08/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 9, Phường Quang Trung, Thành 
phố Uông Bí

10 10 10 10
40

4 VŨ HÀ VY 24/10/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Khu 3, Phường Trưng Vương, 
Thành phố Uông Bí

10 10 10 10
40

5 NGUYỄN ANH THƯ  19/03/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo 
Khê, Thị xã Đông Triều

10 10 10 10
40

6 QUÁCH TIỂU MẪN  03/05/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 3, Khu 1, Phường Yên Thanh, 
Thành phố Uông Bí

10 10 10 10
40

7 HÀ KHÁNH CHI  12/09/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

10 10 10 10
40

8 MAI ĐỨC ANH  26/02/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 7, Phường Trưng Vương, 
Thành phố Uông Bí

10 9 10 10
39

9 NGUYỄN PHƯƠNG CHI  19/04/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Khu 4, Phường Trưng Vương, 
Thành phố Uông Bí

10 10 9 10
39

10 TRẦN ĐÌNH TRUNG  29/07/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 2, Phường Trưng Vương, 
Thành phố Uông Bí

10 10 10 9
39

11 NGUYỄN GIA MINH  22/02/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

10 10 10 9
39

12 HỒ BẢO CHÂU  14/07/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 5, Phường Trần Hưng Đạo, 
Thành phố Hạ Long

9 10 10 10
38

13 NGUYỄN ĐỨC TÂM  19/11/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tre Mai, Phường Nam Khê, Thành 
phố Uông Bí

9 9 10 10
38

14 NGUYỄN NAM KHÁNH  26/05/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 10 - Khu Nam Trung, Phường 
Nam Khê, TP Uông Bí

10 9 9 10
38

15 CAO MAI TRANG  26/03/2009 Hải Phòng Nữ Kinh
Rặng Thông, Phường Quảng Yên, 
Thị xã Quảng Yên

10 10 9 9
38

16 ĐOÀN KHÁNH LINH  26/02/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Kim Thành, Phường Kim Sơn, Thị 
xã Đông Triều

10 10 9 9
38

17 PHẠM THỊ VY  02/12/2009 Bắc Ninh Nữ Kinh
Khu 4, Phường Thanh Sơn, Thành 
phố Uông Bí

10 10 9 9
37

18 PHẠM THỊ KHÁNH LINH  06/07/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 
Thành phố Uông Bí

9 10 9 9
37

19 PHẠM HOÀNG LINH  09/03/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 16A2, Khu 5A, Phường Quang 
Trung, Thành phố Uông Bí

9 9 10 9
37

    UBND TỈNH QUẢNG NINH 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2024-2025

Trường TH-THCS-THPT Thực hành Sư phạm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Họ tên Ngày sinh

(Kèm theo Quyết định số        / QĐ- SGDĐT ngày      7/2024 của Sở GDĐT Quảng Ninh) 

Thường trúNơi sinh
Giới 
tính

Dân tộc
Điểm 

ưu tiên
Ghi chú

Điểm 
trúng 
tuyển



20 CAO LÊ KHÁNH PHƯƠNG  24/09/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

9 10 9 9
37

21 NGUYỄN LÊ THÙY ANH  04/09/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Khu 6, Phường Quang Trung, Thành 
phố Uông Bí

9 9 10 9
37

22 TRẦN HOÀNG ANH THƯ  23/10/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên 
Thanh, Thành phố Uông Bí

9 10 9 9
37

23 LÝ AN BẢO  14/10/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 7, Phường Trưng Vương, 
Thành phố Uông Bí

9 10 9 9
37

24 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU  01/06/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

9 10 9 9
37

25 NGUYỄN GIA HUY  20/08/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

9 10 9 9
37

26 NGUYỄN THỊ HẢI ANH  09/09/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 21, khu 4, Phường Bắc Sơn, TP 
Uông Bí

10 9 9 9
37

27 VŨ NGỌC DIỆP  01/03/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 29 A - Khu 8, Phường Quang 
Trung, TP Uông Bí

10 9 9 9
37

28 BÙI ĐÌNH MẠNH KHANG  25/07/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 1 - Khu Cầu Trắng, Phường Đại 
Yên, TP Hạ Long

10 9 9 9
37

29 ĐOÀN TRUNG HIẾU  04/10/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Phường Bắc Sơn, Thành phố Uông 
Bí

10 9 9 9
37

30 NGUYỄN TƯỜNG VI  16/11/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 6, khu 1, Phường Trưng Vương, 
TP Uông Bí

10 9 9 9
37

31 HOÀNG VÕ HẢI NGỌC  02/02/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 16, khu 3, Phường Trưng Vương, 
TP Uông Bí

9 9 9 9
36

32 LÊ MAI PHƯƠNG  10/10/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 3 - Nam Tân, Phường Nam Khê, 
TP Uông Bí

9 9 9 9
36

33 TRẦN ĐÌNH KHANG NINH  18/08/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

9 9 9 9
36

34 BÙI LÊ ĐỨC MINH  20/06/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tre Mai, Phường Nam Khê, Thành 
phố Uông Bí

9 9 9 9
36

35 LÊ PHƯƠNG ANH  12/03/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên 
Thanh, Thành phố Uông Bí

10 10 9 7
36

36 ĐINH YẾN NHI  30/10/2009 Hải Phòng Nữ Kinh
Khu 1, Phường Trưng Vương, 
Thành phố Uông Bí

9 9 9 9
36

37 NGUYỄN GIA TOÀN  12/10/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 31, khu 5, Phường Trưng Vương, 
TP Uông Bí

9 9 9 9
36

38 CAO VIỆT ANH  22/02/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 3, Phường Trưng Vương, TP 
Uông Bí

9 9 9 9
36

39 LƯƠNG GIA LINH  29/07/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 8, khu 2, Phường Trưng Vương, 
TP Uông Bí

9 9 9 9
36

40 LÝ THÁI MAI ANH  13/08/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 4 - Nam Trung, Phường Nam 
Khê, TP Uông Bí

9 9 9 9
36

41 VŨ THỊ YẾN NHI  06/11/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Khu 7, Phường Trưng Vương, 
Thành phố Uông Bí

9 9 9 9
36

42 PHẠM QUANG TRÍ  26/02/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

9 9 9 9
36

43 LÊ ANH THƯ  01/01/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Khu 5A, Phường Quang Trung, 
Thành phố Uông Bí

9 9 9 9
36



44 LÊ ĐỨC ANH  30/01/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu Tân Lập 2, Phường Phương 
Đông, Thành phố Uông Bí

9 9 9 9
36

45 NGUYỄN QUANG HUY  12/06/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 2, Phường Trưng Vương, TP 
Uông Bí

9 9 9 9
36

46 ĐẶNG BẢO NAM  24/08/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 3, Phường Trưng Vương, TP 
Uông Bí

9 9 9 9
36

47 VŨ HUY HOÀNG  14/08/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 2- Khu Nam Tân, Phường Nam 
Khê, TP Uông Bí

9 9 9 9
36

48 HOÀNG ĐỨC PHÚC  30/12/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 2, khu 1, Phường Vàng Danh, TP 
Uông Bí

9 9 9 9
36

49 MAI TÙNG LÂM  27/09/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 17 - Khu 3, Phường Trưng 
Vương, TP Uông Bí

9 9 9 9
36

50 LƯU THIÊN LONG  17/12/2009 Hải Dương Nam Kinh
Tổ 2, khu 1, Phường Trưng Vương, 
TP Uông Bí

9 9 9 9
36

51 VŨ QUANG MINH  07/10/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

9 9 9 9
36

52 ĐẶNG NGỌC HÀ  29/06/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Khu 7, Phường Thanh Sơn, Thành 
phố Uông Bí

9 9 9 9
36

53 NGUYỄN PHƯƠNG VY  19/01/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Khu 1, Phường Trưng Vương, 
Thành phố Uông Bí

9 9 9 9
36

54 NGUYỄN PHƯƠNG LINH  15/02/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 3 - Khu Tre Mai, Phường Nam 
Khê, TP Uông Bí

9 9 9 9
36

55 VŨ HỒNG MINH  13/09/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 9, Phường Thanh Sơn, Thành 
phố Uông Bí

9 9 9 9
36

56 PHẠM THÀNH TRUNG  11/06/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 7, Phường Trưng Vương, 
Thành phố Uông Bí

9 7 9 9
34

57 HOÀNG GIA PHONG  09/03/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 31, khu 5, Phường Trưng Vương, 
TP Uông Bí

9 7 9 9
34

58 LÊ NGUYỄN MINH ĐỨC  29/06/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 2, Phường Quảng Yên, Thị xã 
Quảng Yên

9 9 9 7
34

59 DƯƠNG THÀNH NAM  24/04/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, 
Thành phố Uông Bí

10 9 7 7
33

60 NGUYỄN THẢO MY  11/12/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 18A, Khu 6, Phường Quang 
Trung, TP Uông Bí

10 9 5 9
33

61 TRẦN QUANG ANH  27/03/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 7 - Khu Tre Mai, Phường Nam 
Khê, TP Uông Bí

9 9 5 9
32

62 NGUYỄN NHƯ NGỌC  08/10/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 5- Khu Nam Trung, Phường 
Nam Khê, TP Uông Bí

9 9 5 9
32

63 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG  22/09/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

9 9 9 5
32

64 NGUYỄN KIM HÀ VÂN  24/07/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 5 - Chạp Khê, Phường Nam Khê, 
TP Uông Bí

9 9 5 9
32

65 TRẦN NGỌC MINH  28/04/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

9 9 8 5
31

66 DƯƠNG LAN HƯƠNG  05/01/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
La A, Thị trấn Cẩm Giang, Huyện 
Cẩm Giàng

9 8 9 5
31

67 VŨ BÌNH MINH  20/09/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Nam Sơn, Phường Nam Khê, Thành 
phố Uông Bí

8 5 9 9
31



68 ĐOÀN ĐỨC HÙNG  08/02/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 8- Khu Nam Trung, Phường 
Nam Khê, TP Uông Bí

9 5 5 9 2
30

69 BÙI HÀ MINH CHÂU  17/08/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Chạp Khê, Phường Nam Khê, 
Thành phố Uông Bí

9 9 5 5 2
30

70 TRẦN QUỲNH NHI  07/07/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 3 - Nam Trung, Phường Nam 
Khê, TP Uông Bí

10 5 5 9
29

71 VƯƠNG THỊ KHÁNH LINH  10/01/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 2 - Khu 10, Phường Thanh Sơn, 
TP Uông Bí

10 9 5 5
29

72 TRẦN VĂN TÙNG  12/09/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Biểu Nghi, Phường Đông Mai, Thị 
xã Quảng Yên

9 8 6 6
29

73 DƯƠNG TIẾN ĐẠT  22/03/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 23A - Phú Thanh Đông, Phường 
Yên Thanh, TP Uông Bí

9 5 5 9
28

74 NGUYỄN KIỀU ANH  18/08/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 9 - Khu Nam Trung, Phường 
Nam Khê, TP Uông Bí

9 5 5 9
28

75 HỒ NGỌC HUYỀN  10/05/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 4 - Khu Nam Trung, Phường 
Nam Khê, TP Uông Bí

9 9 5 5
28

76 NGUYỄN KHẮC HÒA  03/06/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 12A - Khu 4, Phường Quang 
Trung, TP Uông Bí

9 9 5 5
28

77 DƯƠNG ĐỨC HUY  23/02/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 6, Phường Quang Trung, TP 
Uông Bí

9 5 5 9
28

78 NGUYỄN PHÚC KIM  25/08/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Phường Quang Trung, Thành phố 
Uông Bí

5 9 9 5
28

79 VŨ KIỀU TRINH  23/12/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 41, khu 7, Phường Trưng Vương, 
TP Uông Bí

9 9 5 5
28

80 LƯƠNG NHẬT THÀNH  08/12/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 3, khu 1, Phường Trưng Vương, 
TP Uông Bí

7 6 6 6
25

81 ĐOÀN HOÀNG HẢI  12/05/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu Thuận Thành, Phường Đông 
Mai, Thị xã Quảng Yên

9 5 5 5
24

82 NGUYỄN ĐỨC SANG  02/08/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Khu 6, Phường Quang Trung, TP 
Uông Bí

9 5 5 5
24

83 VŨ AN THƯ NGỌC  18/04/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Khu 7, Phường Trưng Vương, TP 
Uông Bí

5 5 5 5
20

84 VŨ NGUYÊN MINH  04/10/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 29 - Khu 8, Phường Quang 
Trung, TP Uông Bí

5 5 5 5
20

85 CHU THANH HUYỀN  23/09/2009 Quảng Ninh Nữ Kinh
Tổ 5 - Tre Mai, Phường Nam Khê, 
TP Uông Bí

5 5 5 5
20

86 ĐỖ HOÀNG PHÚC  13/02/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 3 - Nam Trung, Phường Nam 
Khê, TP Uông Bí

5 5 5 5
20

87 VŨ ĐỨC HOÀNG ANH  28/05/2009 Quảng Nam Nam Kinh
Tổ 7, Thị trấn An Dương, Huyện An 
Dương

5 5 5 5
20

88 NGUYỄN GIA BẢO  16/12/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 4- Tân Lập 2, Phường Phương 
Đông, TP Uông Bí

5 5 5 5
20

89 TRẦN TÚ LY  08/07/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 4 - Chạp Khê, Phường Nam Khê, 
TP Uông Bí

5 5 5 5
20

90 NGUYỄN HOÀNG BÌNH  08/03/2009 Quảng Ninh Nam Kinh
Tổ 7- Nam Sơn, Phường Nam Khê, 
TP Uông Bí

5 5 5 5
20

(Danh sách này có 90 học sinh) 
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